
Trường Đại Học Hùng Vương

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019-2020
.

STT Mã lớp Ghi Chú

Hệ Đào Tạo: Cao đẳng chính quy (C)

Tên lớp

Khoa: Giáo dục Tiểu học và Mầm non (TM)

1 1715C08A K15 CĐ Giáo dục Mầm non

2 1715C09A K15 CĐ Giáo dục Tiểu học



Trường Đại Học Hùng Vương

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019-2020
.

STT Mã lớp Ghi Chú

Hệ Đào Tạo: Đại học chính quy (D)

Tên lớp

Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ (KC)

1 1614D15A K14 ĐH Công nghệ thông tin

2 1614D41A K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử

3 1614D42A K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

4 1715D15A K15 ĐH Công nghệ thông tin

5 1715D41A K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

6 1715D42A K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

7 1816D15A K16 ĐH Công nghệ thông tin

8 1816D41A K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

9 1816D42A K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

10 1917D15A K17 ĐH Công nghệ thông tin A

11 1917D15B K17 ĐH Công nghệ thông tin A

12 1917D41A K17 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

13 1917D42A K17 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Khoa: Kinh tế và Quản trị kinh doanh (KT)

1 1614D10A K14 ĐH Kế toán A

2 1614D10B K14 ĐH Kế toán B

3 1614D11A K14 ĐH Quản trị kinh doanh

4 1614D16A K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng

5 1614D50A K14 ĐH Kinh tế nông nghiệp

6 1614D51A K14 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu t)

7 1715D10A K15 ĐH Kế toán

8 1715D11A K15 ĐH Quản trị kinh doanh

9 1715D16A K15 ĐH Tài chính - Ngân hàng

10 1715D50A K15 ĐH Kinh tế nông nghiệp

11 1715D51A K15 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu t)

12 1816D10A K16 ĐH Kế toán A

13 1816D10B K16 ĐH Kế toán B

14 1816D11A K16 ĐH Quản trị kinh doanh

15 1816D16A K16 ĐH Tài chính - Ngân hàng

16 1816D50A K16 ĐH Kinh tế nông nghiệp

17 1816D51A K16 ĐH Kinh tế

18 1917D10A K17 ĐH Kế toán A

19 1917D10B K17 ĐH Kế toán B

20 1917D11A K17 ĐH Quản trị kinh doanh

21 1917D16A K17 ĐH Tài chính - Ngân hàng

22 1917D50A K17 ĐH Kinh tế nông nghiệp

23 1917D51A K17 ĐH Kinh tế

Khoa: Chính trị và Tâm lý giáo dục (LG)

1 1614D83A K14 ĐH Công tác xã hôi

2 1715D83A K15 ĐH Công tác xã hội

3 1816D83A K16 ĐH Công tác xã hội

4 1917D83A K17 ĐH Công tác xã hội



DANH SÁCH CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019-2020

STT Mã lớp Ghi Chú

Hệ Đào Tạo: Đại học chính quy (D)

Tên lớp

Khoa: Nông - Lâm - Ngư (NL)

1 1513D30A K13 ĐH Thú y

2 1614D12A K14 ĐH Khoa học cây trồng

3 1614D13A K14 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)

4 1614D30A K14 ĐH Thú y

5 1715D12A K15 ĐH Khoa học cây trồng

6 1715D13A K15 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)

7 1715D30A K15 ĐH Thú y

8 1816D12A K16 ĐH Khoa học cây trồng

9 1816D13A K16 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)

10 1816D30A K16 ĐH Thú y

11 1917D12A K17 ĐH Khoa học cây trồng

12 1917D13A K17 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)

13 1917D30A K17 ĐH Thú y

Khoa: Ngoại ngữ (NN)

1 1614D04A K14 ĐH Ngôn ngữ Anh

2 1614D18A K14 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc

3 1614D28A K14 ĐH S phạm Tiếng Anh

4 1715D04A K15 ĐH Ngôn ngữ Anh

5 1715D18A K15 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc

6 1715D28A K15 ĐH S phạm Tiếng Anh

7 1816D04A K16 ĐH Ngôn ngữ Anh

8 1816D18A K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A

9 1816D18B K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B

10 1816D28A K16 ĐH S phạm Tiếng Anh

11 1917D04A K17 ĐH Ngôn ngữ Anh

12 1917D18A K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A

13 1917D18B K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B

14 1917D18C K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C

15 1917D18D K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D

16 1917D28A K17 ĐH S phạm Tiếng Anh

Khoa: Nghệ thuật và Thể dục thể thao (NT)

1 1614D60A K14 ĐH S phạm Âm nhạc

2 1614D61A K14 ĐH S phạm Mỹ thuật

3 1614D70A K14 ĐH Giáo dục Thể chất

4 1715D60A K15 ĐH S phạm Âm nhạc

5 1715D61A K15 ĐH S phạm Mỹ thuật

6 1715D70A K15 ĐH Giáo dục Thể chất

7 1816D60A K16 ĐH S phạm Âm nhạc

8 1816D62A K16 Thiết kế đồ họa

9 1816D70A K16 ĐH Giáo dục Thể chất

10 LDT2019 Lớp học dự thính 2019

11 1917D60A K17 ĐH S phạm Âm nhạc

12 1917D62A K17 Thiết kế đồ họa

13 1917D70A K17 ĐH Giáo dục Thể chất



DANH SÁCH CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019-2020

STT Mã lớp Ghi Chú

Hệ Đào Tạo: Đại học chính quy (D)

Tên lớp

Khoa: Giáo dục Tiểu học và Mầm non (TM)

1 1614D03A K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A

2 1614D03B K14 ĐH Giáo dục Tiểu học B

3 1614D05A K14 ĐH Giáo dục Mầm non A

4 1614D05B K14 ĐH Giáo dục Mầm non B

5 1715D03A K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A

6 1715D03B K15 ĐH Giáo dục Tiểu học  B

7 1715D05A K15 ĐH Giáo dục Mầm non

8 1816D03A K16 ĐH Giáo dục Tiểu học

9 1816D05A K16 ĐH Giáo dục Mầm non

10 KPCS2A Lớp cơ sở Phú Thọ

11 KPCS2B Lớp cơ sở Phú Thọ

12 1917D03A K17 ĐH Giáo dục Tiểu học

13 1917D05A K17 ĐH Giáo dục Mầm non

Khoa: Khoa học tự nhiên (TN)

1 1614D01A K14 ĐH S phạm Toán học

2 1614D08A K14 ĐH S phạm Toán học (Toán - Lý)

3 1614D23A K14 ĐH S phạm Sinh học

4 1614D24A K14 ĐH S phạm Hóa học

5 1614D40A K14 ĐH S phạm Vật lý

6 1715D01A K15 ĐH S phạm Toán học

7 1715D23A K15 ĐH S phạm Sinh học

8 1715D24A K15 ĐH S phạm Hóa học

9 1715D40A K15 ĐH S phạm Vật lý

10 1816D01A K16 ĐH S phạm Toán học

11 1816D25A K16 ĐH Công nghệ Sinh học

12 1917D01A K17 ĐH S phạm Toán học

13 1917D23A K17 ĐH S phạm Sinh học

14 1917D24A K17 ĐH S phạm Hóa học

15 1917D25A K17 ĐH Công nghệ Sinh học

16 1917D40A K17 ĐH S phạm Vật lý

Khoa: Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch (XH)

1 1614D02A K14 ĐH S phạm Ngữ văn

2 1614D06A K14 ĐH S phạm Địa lý

3 1614D09A K14 ĐH S phạm Lịch sử (Sử - GDCD)

4 1614D17A K14 ĐH Việt Nam học

5 1614D80A K14 ĐH Hớng dẫn viên du lịch

6 1614D81A K14 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7 1715D02A K15 ĐH S phạm Ngữ văn

8 1715D06A K15 ĐH S phạm Địa lý

9 1715D09A K15 ĐH S phạm Lịch sử (Sử - GDCD)

10 1715D17A K15 ĐH Việt Nam học

11 1715D80A K15 ĐH Hớng dẫn viên du lịch

12 1715D81A K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

13 1816D02A K16 ĐH S phạm Ngữ văn



DANH SÁCH CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019-2020

STT Mã lớp Ghi Chú

Hệ Đào Tạo: Đại học chính quy (D)

Tên lớp

14 1816D06A K16 ĐH S phạm Địa lý

15 1816D09A K16 ĐH S phạm Lịch sử (Sử - GDCD)

16 1816D17A K16 ĐH Việt Nam học

17 1816D81A K16 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

18 1816D84A K16 ĐH Du lịch

19 1917D02A K17 ĐH S phạm Ngữ văn

20 1917D09A K17 ĐH S phạm Lịch sử (Sử - GDCD)

21 1917D81A K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

22 1917D84A K17 ĐH Du lịch



Trường Đại Học Hùng Vương

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019-2020
.

STT Mã lớp Ghi Chú

Hệ Đào Tạo: Đại học liên thông chính quy (DLC)

Tên lớp

Khoa: Nghệ thuật và Thể dục thể thao (NT)

1 1917D60T K17 ĐH S phạm Âm nhạc (Liên thông)

2 1917D61T K17ĐH S phạm Mỹ thuật (Liên thông)



Trường Đại Học Hùng Vương

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019-2020
.

STT Mã lớp Ghi Chú

Hệ Đào Tạo: Đại học chính quy (N2)

Tên lớp

Khoa: Kinh tế và Quản trị kinh doanh (KT)

1 1715D10N K15 ĐH Kế toán (ngành 2)

2 1816D10N K16 ĐH Kế toán (Ngành 2)

Khoa: Ngoại ngữ (NN)

1 1715D04N K15 ĐH Ngôn ngữ Anh (Ngành 2)

2 1715D18N K15 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngành 2)

3 1816D28N K16 ĐH S phạm Tiếng Anh (Ngành 2)

Khoa: Nghệ thuật và Thể dục thể thao (NT)

1 1816D60N K16 ĐH S phạm Âm nhạc (Ngành 2)

Khoa: Giáo dục Tiểu học và Mầm non (TM)

1 1816D05N K16 ĐH Giáo dục Mầm non (Ngành 2)

Khoa: Khoa học tự nhiên (TN)

1 1715D01N K15 ĐH S phạm Toán học (Ngành 2)

Khoa: Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch (XH)

1 1715D02N K15 ĐH S phạm Ngữ văn (Ngành 2)

2 1715D81N K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành (Ngành 2)

3 1917D81N K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành (Ngành 2)


